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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH 

VÀ CHỦ TỊCH CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM 2010 
 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 214/Qð-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ) 
 

 

 
STT 

 
NỘI DUNG 

 
THỜI 
GIAN 
BÁO 
CÁO 

 
CƠ QUAN CHỦ 
TRÌ CHUẨN BỊ  

BÁO CÁO 

 
CƠ QUAN 

THÔNG QUA 
 

 
PHÂN CÔNG CHỈ ðẠO 

 
CHI 
CHÚ 

1.  Kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các ñối 
tượng chính sách và người có công 
Tết Nguyên ñán Canh Dần – 2010. 
 

Tháng 
01 

 
Sở Lð-
TB&XH 

 
TTUBND tỉnh 

TTTU 

 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 
 
 

2.  Sở Tài chính báo cáo sử dụng nguồn 
dự phòng, vượt thu ngân sách tỉnh 
năm 2009.  

01 Sở Tài chính 
TT UBND tỉnh 

TTTU 
TT HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 
 

3.  ðề án phát triển mạng lưới các Văn 
phòng Công chứng và công chứng 
viên trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ñến 
năm 2015, ñịnh hướng ñến năm2020. 

01 Sở Tư pháp 
 

TT UBND tỉnh 
 

 
PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

 

4.  Kế hoạch thu thập và cung cấp thông 
tin thống kê kinh tế - xã hội năm 
2010 và các Chương trình kinh tế, xã 
hội trọng ñiểm của tỉnh phục vụ ðại 
hội ðảng bộ các cấp  

01 
Cục Thống 

kê tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TTTU 
PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

 

5.  Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học 
về cơ sở xây dựng khu nông nghiệp 
công nghệ cao trên ñịa bàn tỉnh 

01 
Sở Khoa học 

& Công 
nghệ 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
TTTU, BTV 

TU 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
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6.  Kế hoạch cải cách hành chính nhà 
nước tỉnh Phú Thọ năm 2010; Kế 
hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh 
Phú Thọ năm 2010 

01 
 

Sở Nội vụ 
 

TT UBND tỉnh 

 
CT. Nguyễn Doãn Khánh 

 
 

 

7.  Quy hoạch xây dựng 4 huyện Tây 
Nam tỉnh Phú Thọ. Tháng 

02 
 

Sở KH&ðT 

 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
TTTU, BTV 

TU 

 

PCT.ðặng ðình Vượng 

 

8.  Báo cáo kết quả Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh giai ñoạn 
2006 – 2010 và phương hướng, 
nhiệm vụ giai ñoạn 2011 – 2015 02 

 
Sở KH&ðT 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TTTU,  
BTV TU 

HðND tỉnh 

 
PCT.Nguyễn Ngọc Hải 

 
Trình 

kỳ họp 
thứ 

XIX, 
HðND 

tỉnh 
9.  ðề án quản lý, chăm sóc, nuôi 

dưỡng, chữa trị người tâm thần trên 
ñịa bàn tỉnh 
 

02 
Sở Lð-TB 

&XH 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TT HðND tỉnh 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

10.  Quy ñịnh mức hỗ trợ cho cán bộ, công 
chức làm trực tiếp công tác công nghệ 
thông tin trong các cơ quan quản lý nhà 
nước tỉnh Phú Thọ 
 

02 
 

Sở TT&TT 

 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

 

 

PCT. Phạm Quang Thao 

 

11.  ðề án ñề nghị công nhận thị xã Phú 
Thọ, tỉnh Phú Thọ ñạt ñô thị loại 3 02 

UBND TX 
Phú Thọ 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TTTU 
PCT. ðặng ðình Vượng 
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12.  Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
công chức tỉnh Phú Thọ năm 2010 
 

02 
 

Sở Nội vụ 
TT UBND tỉnh CT. Nguyễn Doãn Khánh 

 

13.  Kế hoạch biên chế hành chính; Kế 
hoạch giao biên chế hành chính sự 
nghiệp năm 2011 

02 Sở Nội vụ 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TTTU 
HðND tỉnh 

CT. Nguyễn Doãn Khánh 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XIX, 

HðND 
tỉnh 

14.  Quy hoạch sử dụng ñất huyện Tân 
Sơn giai ñoạn 2010 - 2020 Tháng 

3 

UBND 
huyện Tân 

Sơn 
 

TTUBND tỉnh PCT. ðặng ðình Vượng 

 

15.  Kế hoạch hành ñộng về ña dạng sinh 
học tỉnh Phú Thọ ñến năm 2015 và 
ñịnh hướng ñến năm 2020 
 

3 Sở TN&MT 
TT UBND tỉnh 

 
 

PCT. ðặng ðình Vượng 

 

16.  Cơ chế hỗ trợ dạy nghề nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực và phổ 
cập trung học trên ñịa bàn tỉnh. 
 

3 
Sở Lð-TB 

&XH 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
TTTU, BTV 

TU 
HðND tỉnh 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XIX, 

HðND 
tỉnh 

17.  Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý 
những tồn tại trong quản lý, sử dụng 
ñất tại các tổ chức sử dụng ñất nông, 
lâm trường trên ñịa bàn tỉnh  
 

3 
 

Sở TN&MT 
 

 
TT. UBND tỉnh 

UBND tỉnh 

 
PCT. ðặng ðình Vượng 
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18.  Quy hoạch chi tiết xây dựng xã Minh 
Nông và Minh Phương thành phố 
Việt Trì 
 
 

3 
UBND TP 

Việt Trì 
 

TT UBND tỉnh 
 

PCT. ðặng ðình Vượng 

 

19.  Quy ñịnh về hoạt ñộng tư vấn, phản 
biện và giám ñịnh xã hội của Liên 
hiệp các Hội KH-KT trên ñịa bàn 
tỉnh Phú Thọ 
 

3 
LH các Hội  

KH&KT 
tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

20.  Báo cáo ðề án thành lập Viện 
Trường ðại học ðiều dưỡng tỉnh Phú 
Thọ  
 

3 
Trường Cð 

Y tế 

TTUBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TTTU 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

21.  Báo cáo Dự án cải tạo cảnh quan Hồ 
Lạc Long Quân 
 

Tháng 
4 

Khu DTLS 
ðền Hùng 

 
 

TT UBND tỉnh 
TTTU 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
 

22.  Quy ñịnh về ñánh giá, nghiệm thu ñề 
tài, dự án khoa học trên ñịa bàn tỉnh 
Phú Thọ 
 
 
 

4 
Sở Khoa học 

& Công 
nghệ 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

23.  Quy hoạch chung xây dựng thị trấn 
Hưng Hóa, huyện Tam Nông 
 
 
 

4 
UBND 

huyện Tam 
Nông 

TT UBND tỉnh 
 

PCT. ðặng ðình Vượng 

 

24.  Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây 
dựng khu di tích khảo cổ Gò Mun, xã 
Tứ Xã, huyện Lâm Thao 
 

4 
Sở 

VH,TT&DL 
 

 TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
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25.  Báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi ý 
tưởng thiết kế kiến trúc Tháp Hùng 
Vương lân thứ 2 
 
 

4 
Khu DTLS 
ðền Hùng 

TT UBND tỉnh, 
TTTU 

 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

26.  ðề án chiến lược tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật trên ñịa bàn tỉnh Phú 
Thọ ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến 
năm 2020 
 
 

4 Sở Tư pháp 

TT UBND tỉnh 
 
 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

27.  Sở Tài chính báo cáo việc xây dựng 
ñịnh mức chi Ngân sách thời kỳ ổn 
ñịnh 2011 – 2015 
 
 

4 Sở Tài chính 
TT UBND tỉnh 

UBND tỉnh 
PCT Nguyễn Ngọc Hải 

 

28.  Quy chế quản lý nhà nước về công 
tác văn thư lưu trữ của tỉnh Phú Thọ  
thay thế Qð số 505/2000/Qð-UBND 

Tháng 
5 

Sở Nội vụ 
 

TT UBND tỉnh 
 

 
CT. Nguyễn Doãn Khánh 

 
 

 

29.  Chương trình bảo tồn và phát triển 
làng nghề, làng có nghề tỉnh Phú Thọ 
giai ñoạn 2010 – 2015 và ñịnh hướng 
ñến năm 2020. 

5 
Sở Nông 
nghiệp & 

PTNT 

TT UBND tỉnh 
 

PCT. ðặng ðình Vượng 

 

30.  Báo cáo công tác chỉ ñạo, ñiều hành 
của UBND tỉnh 6 tháng ñầu năm 
20010 

5 
Văn phòng 
UBND tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XIX 

HðND 
tỉnh 
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31.  Báo cáo sơ kết công tác thi hành án 
dân sự  6 tháng ñầu năm 2010 

5 
Cục Thi 

hành án Dân 
sự 

TT.UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XIX, 

HðND 
tỉnh 

32.  Báo cáo sơ kết kết quả giải quyết ý 
kiến kiến nghị của cử chi 6 tháng ñầu 
năm 2010 

5 
Văn phòng 
UBND tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XIX, 

HðND 
tỉnh 

33.  Báo cáo sơ kết công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng ñầu 
năm 2010. 5 

Thanh tra 
tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

Trình 
kỳ họp 
XIX, 

HðND 
tỉnh 

34.  ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
ñầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2010. 

5 
Sở Kế hoạch 

& ðầu tư 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TTTU, BTVTU 
BCH TU 

HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 
 
 
 
 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XIX, 

HðND 
tỉnh 

35.  Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện 
dự toán ngân sách 6 tháng ñầu năm 
2010. 5 Sở Tài chính 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

Trình 
kỳ họp 
thứ 
XIX, 
HðND 
tỉnh 
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36.  Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tỉnh 
Phú Thọ ñến năm 2020. 
 
 
 

Tháng 
6 

Sở Công 
thương 

TT. UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

PCT. Phạm Quang Thao 

 

37.  Quyết ñịnh ban hành Quy chế quản 
lý, sử dụng hệ thống thư ñiện tử của 
tỉnh Phú Thọ 
 

6 
Sở Thông tin 
& T.Thông 

TT UBND tỉnh 
 

PCT. Phạm Quang Thao 

 

38.  Báo cáo ñánh gía 10 năm hoạt ñộng 
ñiểm Bưu ñiện Văn hóa xã giai ñoạn 
1999 – 2009 
 

6 Sở TT&TT TT. UBND tỉnh PCT. Phạm Quang Thao 

 

39.  Quy ñịnh cụ thể một số ñiểm về quản 
lý ñề tài, dự án khoa học và công 
nghệ trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 
 

6 Sở KH&CN 
TT UBND tỉnh 

UBND tỉnh 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

40.  Quy hoạch Nông, Lâm, Thủy sản 
huyện Tân Sơn ñến 2020 
 
 

6 
UBND 

huyện Tân 
Sơn 

TT UBND tỉnh 
 
 

PCT. ðặng ðình Vượng 
 
 

 

41.  Quy hoạch hệ thống bán buôn, bán lẻ 
tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020. 
 
 
 

6 
Sở Công 
thương 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

PCT.Phạm Quang Thao 

 

42.  Kế hoạch thăm hỏi và tặng quà các 
ñối tượng chính sách, người có công 
nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày 
thương binh liệt sỹ 
 

6 
Sở Lð-
TB&XH 

TT UBND tỉnh 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
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43.  Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội huyện Lâm Thao ñến năm 
2020 
 
 

Tháng 
7 

UBND 
huyện Lâm 

Thao 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

 
PCT. ðặng ðình Vượng 

 

44.  Quy hoạch cấp nước sạch sinh hoạt 
nông thôn ñến năm 2020 
 
 
 

7 
Sở 

NN&PTNT 

TT UBND tỉnh, 
UBND tỉnh 

 
PCT. ðặng ðình Vượng 

 

45.   Quy hoạch chi tiết ñường Phù ðổng, 
ñường Trường Chinh; Quy hoạch 2 
been ñường Hai Bà Trưng , thành 
phố Việt Trì 
 

7 

UBND TP 
Việt Trì 

 
 

TT UBND tỉnh 
 

PCT.Nguyễn Ngọc Hải 

 

46.  Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của 
Chính phủ về tăng cường phòng, 
chống tội phạm trong tình hình mới 
và Quyết ñịnh số 138/Qð-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình Quốc gia phòng chống 
tội phạm 

7 Công an tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
TTTU, BTV 

TU 

PCT.Nguyễn Ngọc Hải 

 

47.  Quy hoạch phát triển cây Cao su tỉnh 
Phú Thọ ñến năm 2020. 
 
 
 

7 
Sở 

NN&PTNT 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TTTU, BTVTU 
HðND tỉnh 

PCT. ðặng ðình Vượng 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XX, 

HðND 
tỉnh 
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48.  Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh 
tế - xã hội huyện Phù Ninh ñến năm 
2020 
 

7 
UBND 

huyện Phù 
Ninh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

 
PCT. ðặng ðình Vượng 

 

49.  ðề án thành lập Ban Quản lý Khu 
liên hợp thể thao tỉnh 
 

Tháng 
8 

Sở 
VH,TT&DL 

 

TT UBND tỉnh, PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
 

50.  Báo cáo Kết quả lập Quy hoạch sử 
dụng ñất ñến năm 2020 và Kế hoạch 
sử dụng ñất giai ñoạn 2010 - 2015   
của tỉnh Phú Thọ 

8 Sở TN&MT 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
TTTU, BTV 

TU 
HðND tỉnh 

PCT. ðặng ðình Vượng 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XX, 

HðND 
tỉnh 

51.  Quy ñịnh một số ñiểm thực hiện 
pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Thọ( sửa ñổi Quyết 
ñịnh số 2564/2006/Qð-UBND tỉnh) 
 

8 

Sở Nội vụ 
 
 
 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

 
CT. Nguyễn Doãn Khánh 

 

52.  ðề án chuyển hình thức sở hữu 
Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ 
 

8 
Ban 

ðM&PTDN 
tỉnh 

TT UBND tỉnh 
 

PCT.Nguyễn Ngọc Hải 
 

 

53.  Quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ 
Thanh Thủy  
 
 
 

8 
UBND 

huyện Thanh 
Thủy 

TT UBND tỉnh PCT. ðặng ðình Vượng 

 

54.  Báo cáo Dự án ñầu tư xây dựng Thư 
viện tỉnh Phú Thọ 
 
 
 

8 
Sở 

VH,TT&DL 
TT UBND tỉnh, 

 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
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55.  Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt 
các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 
biểu năm 2010. 
 

8 Sở KH&ðT 
TT UBND tỉnh 

 
PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

 

56.  Báo cáo ñánh giá tình hình xây dựng 
cơ bản 9 tháng ñầu năm ; nhiệm vụ, 
giải pháp 3 tháng cuối năm 2010. 
 

Tháng 
9 

Sở Kế hoạch 
& ðầu tư 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

PCT.ðặng ðình Vượng 

 

57.  Quy hoạch báo chí tỉnh Phú Thọ ñến 
năm 2020 
 

9 Sở TT&TT 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

 
 

PCT. Phạm Quang Thao 
 

 

58.  Kế hoạch ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
công chức Nhà nước tỉnh Phú Thọ 
giai ñoạn 2011 – 2015. 
 

9 Sở Nội vụ TT UBND tỉnh PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

 

59.  Báo cáo tổng kết công tác tiếp dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2010 
 Tháng 

10 
Thanh tra 

tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 
 
 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XX, 

HðND 
tỉnh 

60.  Báo cáo tổng quyết toán Ngân sách 
nhà nước năm 2009. 
 
 

10 Sở Tài chính 
TT UBND tỉnh 

UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 
 
 
 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XX, 

HðND 
tỉnh 
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61.  Báo cáo tổng kết công tác thi hành án 
dân sự  năm 2010 
 

10 
Cục Thi 

hành án Dân 
sự 

TT.UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 
 
 
 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XX, 

HðND 
tỉnh 

62.  Báo cáo xây dựng giá ñất năm 2011 
trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 
 
 
 

10 
Sở TN&MT 

 
 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XX, 

HðND 
tỉnh 

63.  Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ 
năm 2011. 
 

Tháng 
11 

Sở Kế hoạch 
& ðầu tư 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
TTTU, BTV 

TU 
BCH TU 

HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 
 
 
 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XX, 

HðND 
tỉnh 

64.  Báo cáo tổng kết công tác chỉ ñạo, 
ñiều hành của UBND tỉnh năm 2010. 
 11 

Văn phòng 
UBND tỉnh 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

Trình 
kỳ họp 

thứ XX, 
HðND 

tỉnh 
65.  Báo cáo ñánh giá tình hình thực hiện 

dự toán ngân sách năm 2010, phương 
án phân bổ dự toán ngân sách năm 
2011. Cơ chế ñiều hành ngân sách 
năm 2011. 
 

11 Sở Tài chính 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
TTTU, BTV 

TU 
HðND tỉnh 

PCT. Nguyễn Ngọc Hải 

Trình 
kỳ họp 

thứ XX, 
HðND 

tỉnh 
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66.  Báo cáo phương án phân bổ và giao 
chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 
2011; ñánh giá tình hình thực hiện 
ñầu tư xây dựng cơ bản và các 
Chương trình mục tiêu năm 2010, kế 
hoạch thực hiện năm 2011. 
 

11 
Sở KH&ðT 

 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 
TTTU, BTV 

TU 
HðND tỉnh 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

Trình 
kỳ họp 

thứ 
XX, 

HðND 
tỉnh 

67.  Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 
Phú Thọ 11 

 
Sở TN&MT 

 
 

TTUBND tỉnh PCT. ðặng ðình Vượng 

 

68.  Kế hoạch tổ chức Chương trình về 
miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt 
Nam năm 2011. 

11 
Sở Văn hóa, 
Thể thao & 

Du lịch 

TT UBND tỉnh 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
 

69.  Báo cáo Tổng kết Chương trình giảm 
nghèo tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2006 – 
2010 

Tháng 
12 

Sở Lð-TB & 
XH 

TT UBND tỉnh 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
 

70.  ðề án kiện toàn tổ chức bộ máy sở 
Tư pháp tỉnh Phú Thọ 

12 Sở Nội vụ TT UBND tỉnh PCT. Nguyễn Ngọc Hải 
 

71.  Quy ñịnh về mối quan hệ, trách 
nhiệm của các ngành, các cấp về 
quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ 
 

12 Sở KH&CN 
TT UBND tỉnh 

UBND tỉnh 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

72.  Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị 
quyết số 56 của HðND tỉnh khóa 15 
về việc xây dựng thiết chế văn hóa, 
thông tin, thể thao tỉnh Phú Thọ giai 
ñoạn 2003 – 2010 

12 
Sở 

VH,TT&DL 

TT UBND tỉnh 
UBND tỉnh 

TT HðND tỉnh 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
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CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC NĂM 2010 

DO CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRỰC TIẾP CHỈ ðẠO, ðIỀU HÀNH. 
(Kèm theo Quyết ñịnh số 214/Qð-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ) 

STT NỘI DUNG 

THỜI 
GIAN 
BÁO 
CÁO 

 

CƠ QUAN 
CHỦ TRÌ 

CHUẨN BỊ  
BÁO CÁO 

CƠ QUAN 
THÔNG QUA 

 
PHÂN CÔNG CHỈ ðẠO 

CHI 
CHÚ 

1.  

Kế hoạch cải cách hành chính nhà 
nước tỉnh Phú Thọ năm 2010; Kế 
hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh 
Phú Thọ năm 2010 

Tháng 
01 

Sở Nội vụ 
 

CT UBND tỉnh 
trực tiếp chỉ ñạo 

 
CT. Nguyễn Doãn Khánh 

 
 

 

2.  
 Xây dựng tiêu chí bình xét và công 
nhận cán bộ khoa học và kỹ thuật ñầu 
ngành 

Tháng 
02 

Liên hiệp các 
Hội Khoa học 

& kỹ thuật 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị KimHải 

 

3.  
Kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thành 
lập Trường Cao ñẳng Y tế Phú Thọ 

02 
Trường Cao 
ñẳng Y tế 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

4.  
Báo cáo dự án thu gom, vận chuyển 
và xử lý rác thải trên ñịa bàn huyện 
Lâm Thao 

02 
UBND 

huyện Lâm 
Thao 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT. ðặng ðình Vượng 
 
 

 

5.  

Báo cáo kế hoạch rà soát người tâm thần 
lang thang có hành vi nguy hiểm ñến gia 
ñình và cộng ñồng năm 2010 
 
 

Tháng 
3 

Sở Lð-TB & 
XH 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
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6.  
Báo cáo việc thành lập các Khoa, 
Phòng trực thuộc Trường Cao ñẳng 
Y tế Phú Thọ 

3 
Trường Cao 
ñẳng Y tế 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

7.  

Xây dựng hồ sơ tu bổ tổng thể di tích 
ðình Cổ Tiết, xã Cổ Tiết, huyện Tam 
Nông 
 

3 
UBND 

huyện Tam 
Nông 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

8.  
Quy chế xét tặng giải thưởng Hùng 
Vương về Khoa học & Công nghệ 
tỉnh Phú  Thọ 

3 

Liên hiệp các 
Hội Khoa 
học & kỹ 

thuật 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

9.  
Báo cáo ðề án tổ chức giải Báo chí 
tỉnh Phú Thọ 
 

Tháng 
4 

Sở TT&TT 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Phạm Quang Thao 

 

10.  

Kế hoạch tổ chức dạy nghề nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực ñáp ứng 
yêu cầu CNH-HðH và hội nhập kinh 
tế quốc tế giai ñoạn 2006 – 2010, 
ñịnh hướng ñến năm 2015. 

4 
Sở Lð-TB 

&XH 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

11.  
ðề án kiện toàn tổ chức, nâng cao năng 
lực hoạt ñộng của Trung tâm Tin học và 
Thông tin khoa học công nghệ 

Tháng 
6 
 

Sở KH&CN 
PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 
 
 
 

12.  
Báo cáo Kế hoạch rà soát hộ nghèo 
theo tiêu chuẩn mới giai ñoạn 2011 - 
2015 

6 
Sở Lð-TB & 

XH 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 
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13.  
Quy chế xét tặng giải thưởng Hùng 
Vương về khoa học và công nghệ 
tỉnh Phú Thọ  

6 

Liên hiệp các 
Hội Khoa 
học & kỹ 

thuật 
 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT.Nguyễn Thị Kim Hải 

 

14.  
 Chương trình phát triển rau an toàn 
tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2010 - 2015 

Tháng 
7 

Sở 
NN&PTNT 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 
 

PCT. ðặng ðình Vượng 

 

15.  

Báo cáo ñánh gía 5 năm thực hiện 
Quy hoạch phát triển Bưu chính viễn 
thông giai ñoạn 2006 – 2010 trên ñịa 
bàn tỉnh 

7 
Sở Thông tin 

& Truyền 
thông 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
 

PCT. Phạm Quang Thao 

 

16.  

ðề án cung cấp thông tin cho người 
dân vùng miền núi, vùng sâu, vùng 
xa theo sự chỉ ñạo của Chính phủ và 
UBND tỉnh 

Tháng 
8 

Sở Thông tin 
& Truyền 

thông 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
PCT. Phạm Quang Thao 

 
 

17.  
 Kế hoạch phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa giai ñoạn 2011 – 2015 
của tỉnh Phú Thọ 

Tháng
10 

Sở KH&ðT 
PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 

 
 

 
   PCT. Nguyễn Ngọc Hải 
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18.  

Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kế 
hoạch số 2188/KH-UBND, ngày 
04/8/2008 của UBND tỉnh về việc 
ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà 
nước tỉnh Phú Thọ giai ñoạn 2009 – 
2010. 

Tháng 
11 

 

Sở Thông tin 
& Truyền 

thông 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
PCT. Phạm Quang Thao 

 

19.  

Báo cáo ðề án nâng cấp Trường Cao 
ñẳng nghề thành Trường ðại học 
Công nghệ 
 

Tháng
12 

Trường Cao 
ðặng nghề 

PCT UBND tỉnh  
phụ trách khối 

trực tiếp chỉ ñạo 
PCT. Nguyễn Thị Kim Hải 

 

 


